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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá mức độ ảnh hưởng 
của mật độ trùn, tỷ lệ phối trộn chất thải hữu cơ làm thức ăn cho trùn đến 
chất lượng phân trùn (PT); ảnh hưởng của PT đến sự sinh trưởng và phát 
triển của một số loại rau ăn lá (rau muống−RM, cải xanh−CX, cải 
ngọt−CN); khả năng cải tạo đất phèn trong canh tác của PT. Đối với mật 
độ nuôi, hàm lượng C, N, P và K tổng số giữa các nghiệm thức lần lượt 
dao động trong khoảng 38,20−49,45%; 2,02−2,27%; 2,02−4,14% và 
0,36−1,65%. Về tỉ lệ phối trộn thức ăn, kết quả phân tích C, N, P và K 
tổng số giữa các nghiệm thức lần lượt biến động từ 30,40−34,55%; 
2,14−2,23%; 4,38−4,85% và 0,98−1,46%. Việc sử dụng PT trong canh tác 
RM, CX và CN đã giúp cải thiện sự sinh trưởng của cây, năng suất tổng 
lần lượt đạt 1,52−1,60 kg/m2; 1,52−1,60 kg/m2 và 0,98−1,10 kg/m2 cao 
hơn đáng kể so với không bón phân, nhưng vẫn thấp hơn so với bón phân 
hoá học. Fe2+ và Al3+ trong đất giảm đáng kể sau khi trồng rau bằng PT. 
Từ khóa: Chất thải hữu cơ, đất phèn, phân trùn Quế, rau ăn lá 
ABSTRACT 
The research was carried out with the following objectives evaluate the 
influence of earthworm density and mixing ratio of organic waste as food 
sources for earthworms on the quality of vermicompost, effects of 
vermicompost on the growth of leafy vegetables (water morning glory, 
mustard green, choy sum), the potential usage of vermicompost to improve 
alkaline soil in farming. Regarding earthworm density experiment results, 
total C, N, P, and K contents among treatments ranged from 
38.20−49.45%, 2.02−2.27%, 2.02−4.14%, and 0.36−1.65%, respectively. 
About the feed mixing ratio, the analysis results of treatments on total C, 
N, P, and K ranged from 30.40−34.55%, 2.14−2.23%, 4.38−4.85%, and 
0.98−1.46%, respectively. The application of vermicompost on water 
morning glory, mustard greens, and choy sum cultivation has helped 
improve plant growth, with total yields reaching 1.52−1.60 kg/m2, 
respectively; 1.52−1.60 kg/m2, and 0.98−1.10 kg/m2. Leafy vegetable 
productivity of applied vermicompost cultivation is significantly higher 
than without fertilizer usage for farming but still lower than production 
with chemical fertilizer used. Notably, Fe2+ and Al3+ toxins in soil were 
reduced considerably after growing vegetables with vermicompost. 
Keywords: Organic waste, Alkaline soil, vermicompost, leafy vegetables 
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1. GIỚI THIỆU 

Chất thải hữu cơ từ các nguồn rác thải sinh hoạt, 
bã thức ăn và các vật liệu sinh học khác thường được 
coi là rác thải không hữu ích, gây ô nhiễm môi 
trường và ảnh hưởng sức khoẻ cộng đồng. Loại chất 
thải này có độ ẩm cao và phát sinh mùi (Fadhulla et 
al., 2022), nếu không được xử lý đúng cách sẽ tạo 
môi trường thuận lợi cho các sinh vật trung gian sinh 
sản và truyền bệnh cho công động (Olay-Romero et 
al., 2020). Đồng thời, nước rỉ rác có chứa lượng lớn 
các chất ô nhiễm gây ô nhiễm môi trường như BOD, 
COD, TP và vi sinh vật (Mishra et al., 2018; 
Beneddi et al., 2022). Do đó, lượng chất thải hữu cơ 
có xu hướng phát sinh rất lớn. Tuy nhiên, thông qua 
quá trình ủ phân, chất thải này có thể biến thành 
phân bón sinh học giàu chất dinh dưỡng từ quá trình 
phân huỷ sinh học các chất hữu cơ (Pai et al., 2019; 
Durán-Lara et al., 2020).  

Trùn Quế (Perionys excavatus Perrier, 1872) 
sinh trưởng và phát triển khá phổ biến ở vùng nhiệt 
đới châu Á, là loài giun thích sống trong môi trường 
bề mặt ẩm ướt và có khả năng phân giải các loại chất 
thải hữu cơ (Giang và ctv., 2015). Do đó, phương 
pháp sản xuất phân trùn Quế từ chất thải hữu cơ là 
một hướng tiếp cận tiềm năng. Đặc biệt, phân trùn 
Quế được đánh giá là một trong các loại phân hữu 
cơ tự nhiên giàu chất dinh dưỡng và hệ vi sinh vật 
trong phân rất phong phú, có tác dụng lớn trong việc 
cải tạo và làm tăng độ phì nhiêu cho đất (Hùng, 
2002; Thư và ctv., 2023). Trong phân trùn có chứa 
nhiều loại acid amin, như acid aspactic (0,4%), acid 
glutamic (0,44%), valin (0,38%), isoleusin (0,36%), 
alanin (0,26%) mà các phân hữu cơ khác không có 
(Long, 2007). Hơn thế nữa, phân trùn Quế có khả 
năng cung cấp các chất khoáng cần thiết cho sự phát 
triển của cây trồng như đạm, lân, kali, canxi, magic, 
mangan, đồng, kẽm (Huế và ctv., 2020). Đây là 
những chất mà cây trồng có thể hấp thu được ngay 
mà không cần phải được phân huỷ trong đất trước 
khi cây trồng hấp thụ. Ngoài ra, phân trùn Quế còn 
có tác dụng làm giảm nồng độ và tính sẵn có của 
kim loại nặng (Rorat et al., 2017; Durán-Lara et al., 
2020). 

Trong thời gian qua việc ứng dụng phân trùn 
Quế trong canh tác nông nghiệp đã được triển khai 
và mang lại nhiều kết quả tích cực. Điển hình, bón 
phân trùn với lượng 6 tấn/ha cho cải xanh đã mang 
lại năng suất hạt cao nhất (2,19 tấn/ha) và mang lại 
tổng thu nhập và lợi nhuận ròng cao (Verma et al., 
2023). Bên cạnh đó, theo nghiên cứu của Thư và ctv. 
(2023), khi trồng cây đậu cove có bón phân trùn Quế 
đều có chiều cao cây, số cành/cây cao hơn so với đối 

chứng không bón phân trùn cũng như khả năng đậu 
trái, khối lượng trái và kích thước trái. Tuy nhiên, 
hiệu quả của phân trùn Quế đối với sự phát triển của 
một số loại rau ăn lá như rau muống, cải ngọt, cải 
xanh trên nền đất phèn chưa được đánh giá một cách 
cụ thể và toàn diện. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sản 
xuất phân trùn Quế từ chất thải hữu cơ và đánh giá 
hiệu quả của chúng đối với một số loại rau ăn lá trên 
nền đất phèn Hoà An cần thiết được thực hiện. Điều 
này đóng góp đáng kể cho việc tuần hoàn và tái chế 
rác thải hữu cơ cũng như bảo vệ môi trường và nâng 
cao năng suất cây trồng.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Nguyên vật liệu nuôi trùn Quế 

Giống: Trùn Quế (Perionys excavatus Perrier, 
1872) được lấy từ khu Thực nghiệm, Khoa Phát 
triển Nông thôn, khu Hoà An, trường Đại học Cần 
Thơ. 

Nguồn chất thải hữu cơ: Là tất cả chất thải hữu 
cơ hiện có tại Khoa Phát triển Nông thôn, khu Hoà 
An, trường Đại học Cần Thơ, bao gồm phân bò, rác 
thải sinh hoạt, phụ phế phẩm nông nghiệp. Bên cạnh 
đó, bèo tấm được thu gom từ các kênh mương trong 
khuôn viên Khoa Phát triển Nông thôn (Hình 1).  

  
Hình 1. Một số nguồn chất thải hữu cơ sử dụng 

trong nghiên cứu 

Vật liệu dùng để làm chuồng nuôi trùn: dùng tre 
và tràm để cất nhà cho trùn theo hình tam giác vuông 
với chiều dài × rộng × cao, tương ứng là 17 m × 1,7 
m × 1,8 m. Ô trùn được lót bằng bạt có chiều dài × 
rộng × cao là 1,5 m × 1 m × 0,5 m (Hình 2).  

  
Hình 2. Chuồng trại nuôi trùn Quế 

Chất nền: Rải nền ô nuôi một lớp chất nền (phân 
dê, phân heo đã ủ hoai) dày khoảng 2 cm, tưới ẩm, 
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xới đều rồi sang bằng mặt nền. Mỗi ô nuôi thí 
nghiệm chứa 30 kg chất nền. Chú ý, tưới nước sao 
cho chất nền có độ ẩm trong khoảng 70−80%. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 
2.2.1. Thí nghiệm đánh giá mức độ ảnh hưởng 

của mật độ trùn Quế đến chất lượng phân 
trùn 

Thí nghiệm này được bố trí theo khối hoàn toàn 
ngẫu nhiên, một nhân tố với 04 nghiệm thức (NT) 
tương ứng với 04 mật độ trùn Quế khác nhau, thực 
hiện 03 lần lặp lại (Bảng 1). Tỷ lệ thức ăn cho trùn 
Quế trong thí nghiệm là 50% chất thải sinh hoạt hữu 
cơ (gồm hỗn hợp rác thải hữu cơ từ cantin, phòng 
học, ký túc xá; phế phụ phẩm nông nghiệp từ trại 
thực nghiệm) và 50% chất hữu cơ từ bèo tấm lấy từ 
kênh mương khu vực Hoà An. Trùn Quế được cho 
ăn 03 ngày một lần với tổng lượng thức ăn là 1,8 
kg/ô nuôi. Trong quá trình cho ăn, thức ăn hữu cơ 
đã bằm nhỏ từ 3 – 5 cm được trải theo từng luống 
xen kẽ nhau. Điều này giúp thông thoáng khí cho 
trùn sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời giúp trùn 
tránh được tình trạng ngộ độc khí (sinh ra từ quá 
trình phân huỷ chất hữu cơ có trong thành phần thức 
ăn) cũng như tạo điều kiện cho trùn ngoi lên mặt bắt 
cặp sinh sản.  

Bảng 1. Mật độ trùn Quế ở các nghiệm thức thí 
nghiệm 

STT Nghiệm thức Mật độ trùn Quế (kg 
sinh khối trùn/m2) 

1 NT1 0 
2 NT2 6 
3 NT3 8 
4 NT4 10 

Ghi chú: Sinh khối trùn bao gồm trùn bố mẹ, trùn con, 
kén trùn, trứng trùn và môi trường sống 

2.2.2. Thí nghiệm đánh giá mức độ ảnh hưởng 
của tỷ lệ phối trộn chất hữu cơ và bèo tấm 
đến chất lượng phân trùn  

Thí nghiệm này được bố trí theo khối hoàn toàn 
ngẫu nhiên, một nhân tố với 05 NT tương ứng với 
05 tỷ lệ phối trộn thức ăn hữu cơ và bèo tấm khác 
nhau, thực hiện 03 lần lặp lại (Bảng 2). Thức ăn cho 
trùn Quế trong thí nghiệm này bao gồm rác hữu cơ 
và bèo tấm có phối trộn với phân bò. Trùn Quế được 
cho ăn 03 ngày một lần với tổng lượng thức ăn (được 
tính toán theo trọng lượng trùn) là 1,8 kg/ô nuôi. Mật 
độ thả trùn sinh khối ban đầu bằng nhau giữa các 
nghiệm thức và được chọn từ kết quả của thí nghiệm 
trước đó.  

Bảng 2. Tỷ lệ phối trộn chất thải hữu cơ (tính 
trên trọng lượng tươi của cơ chất) ở các 
nghiệm thức thí nghiệm  

STT Nghiệm 
thức 

Rác hữu 
cơ (%) 

Bèo tấm 
(%) 

Phân bò 
(%) 

1 NT1 40 0 60 
2 NT2 30 10 60 
3 NT3 20 20 60 
4 NT4 10 30 60 
5 NT5 0 40 60 
2.2.3. Thí nghiệm đánh giá tác động của phân 

trùn lên sự sinh trưởng và phát triển của 
một số loại rau ăn lá trồng trên đất phèn 
Hoà An 

Bảng 3. Phân trùn bón cho rau ăn lá (rau muống, cải xanh và cải ngọt) ở các nghiệm thức thí nghiệm 

STT Nghiệm thức Phân vô cơ 

Sử dụng phân bón 

Phân trùn 
 Công thức phối trộn chất thải hữu cơ làm 

thức ăn cho trùn Quế để  
Rác hữu cơ (%) Bèo tấm (%) Phân bò (%) 

1 NT1 KSD KSD - - - - 
2 NT2 SD KSD - - - - 
3 NT3 KSD SD CT1 40 0 60 
4 NT4 KSD SD CT2 30 10 60 
5 NT5 KSD SD CT3 20 20 60 
6 NT6 KSD SD CT4 10 30 60 
7 NT7 KSD SD CT5 0 40 60 

Ghi chú: SD: Sử dụng; KSD: Không sử dụng; CT: Công thức 

Thí nghiệm này được thực hiện nhằm xác định 
phân trùn thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển 
của một số loại rau ăn lá bao gồm rau muống, cải 
xanh và cả ngọt trồng trên đất phèn Hòa An. Thí 

nghiệm này được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu 
nhiên, một nhân tố với 07 NT/một loại rau, thực hiện 
03 lần lặp lại (Bảng 3). Các giống rau ăn lá được lấy 
từ khu Thực nghiệm, Khoa Phát triển Nông thôn, 
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khu Hoà An, trường Đại học Cần Thơ. Phân trùn 
trong thí nghiệm này là sản phẩm phân trùn thu được 
từ kết quả của thí nghiệm trước đó. Mỗi nghiệm thức 
có diện tích 3 m × 1 m và bón phân trùn là 1,5 tấn/ha. 

2.3. Phương pháp khảo sát và phân tích các 
chỉ tiêu 

2.3.1. Chỉ tiêu thành phần dưỡng chất phân 
trùn 

Sau 60 ngày nuôi, tiến hành thu mẫu phân trùn 
để phân tích và đánh giá các chỉ tiêu carbon, hàm 
lượng đa lượng (N, P, K). Phương pháp phân tích 
các chỉ tiêu này được trình bày chi tiết tại Bảng 4.  

Bảng 4. Phương pháp phân tích chỉ tiêu thành phần dưỡng chất phân trùn 
STT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 

1 Carbon tổng 
số %C Oxy hoá mẫu bằng K2Cr2O7 1 N + H2SO4 đậm đặc, chuẩn độ K2Cr2O7 thừa 

bằng FeSO4 0,5N (TCVN 9294:2012) 

2 N tổng số  %N Vô cơ mẫu với H2SO4 đậm đặc + acid salicylic + H2O2, chưng Kjeldahl 
(TCVN 8557:2010) 

3 P tổng số  %P2O5 
Vô cơ mẫu với H2SO4 đậm đặc + HClO4, đo theo phương pháp so màu trên 
máy quang phổ (TCVN 8563:2010) 

4 K tổng số  %K2O Vô cơ mẫu với H2SO4 đậm đặc + acid salicylic + H2O2, đo trên máy hấp 
thu nguyên tử (TCVN 8562:2010) 

2.3.2. Chỉ tiêu nông học và năng suất của một 
số loại rau ăn lá 

Chỉ tiêu nông học và năng suất áp dụng cho cả 
rau muống, cải xanh và cải ngọt. 

Đối với chỉ số nông học: Tiến hành đo chiều cao 
cây, chiều dài lá, chiều rộng lá và số lá trên cây, cụ 
thể như sau: 

− Chiều cao cây: Đo từ vị trí lá mầm đến đỉnh 
sinh trưởng của cây. 

− Chiều dài lá: Đo bằng thước nhựa từ cuốn lá 
đến chóp lá của lá lớn nhất. 

− Chiều rộng lá: Đo bằng thước nhựa nơi có bề 
rộng lớn nhất của lá lớn nhất. 

− Số lá trên cây: Đếm số lá nở hoàn toàn (dài 
hơn 2 cm). 

Đối với chỉ tiêu năng suất: Khi rau được 30 
ngày tuổi thì thu hoạch. Khi thu hoạch, rau được cắt 

ngang gốc (ngay vị trí lá mầm) và cắt toàn bộ cây. 
Tiến hành tính toán: 

− Năng suất tổng (kg/m2): Trọng lượng rau 
trước khi loại bỏ phần không bán được (lá già, lá 
sâu, lá quá nhỏ). 

− Năng suất thành phẩm (kg/m2): Trọng lượng 
rau sau khi loại bỏ phần không bán được. 

− Tỷ lệ năng suất thành phẩm/năng suất tổng 
(%) = (Năng suất thành phẩm/Năng suất tổng) × 
100. 

2.3.3. Chỉ tiêu đất 

Mẫu đất được thu trước khi tiến hành thí nghiệm 
và sau khi thu hoạch các loại rau ăn lá để tiến hành 
phân tích các chỉ tiêu pH, EC, N tổng số, P tổng số, 
K tổng số cũng như phân tích Fe2+ hoà tan, Al3+ hoà 
tan và SO4

2- hoà tan trên đất phèn trước và sau khi 
dùng phân trùn Quế. Phương pháp phân tích các chỉ 
tiêu chất lượng đất được trình bày chi tiết tại  
Bảng 5. 

Bảng 5. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất lượng đất 
STT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 

1 pHH2O - Trích mẫu bằng nước cất theo tỷ lệ mẫu: nước là 1:5, đo bằng điện cực 
(TCVN 5979:2007) 

2 EC mS/cm Bão hoà đất bằng nước cất, trích lấy dung dịch và đem đo bằng EC kế (TCVN 
6650:2000) 

3 N tổng số  %N Vô cơ mẫu với H2SO4 đậm đặc + hỗn hợp K2SO4 + CuSO4 + Se, chưng 
Kjeldahl (TCVN 6498:1999) 

4 P tổng số %P2O5 
Vô cơ mẫu với H2SO4 đậm đặc + HClO4, đo theo phương pháp so màu trên 
máy quang phổ (TCVN 8940:2011) 

5 K tổng số  %K2O Vô cơ mẫu với H2SO4 đậm đặc + HClO4, đo trên máy hấp thu nguyên tử 
(TCVN 8660:2011) 
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STT Chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 

6 Fe2+ hoà tan mg/kg Trích mẫu bằng nước cất, đo theo phương pháp so màu trên máy quang phổ 
(TCVN 4618 – 88) 

7 Al3+ hoà tan mg/kg Trích mẫu bằng nước cất, đo theo phương pháp so màu trên máy quang phổ 
(TCVN 4403 – 85) 

8 SO4
2- hoà tan mg/kg Trích mẫu bằng nước cất, đo theo phương pháp so độ đục trên máy quang 

phổ (TCVN 6656:2000) 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Các dữ liệu thu thập được tiến hành tổng hợp 
bằng phần mềm Microsoft Excel. Các thống kê mô 
tả được thực hiện thông qua việc tính toán giá trị 
tổng, trung bình, tỷ lệ phần trăm và được trình bày 
dưới dạng biểu bảng nhằm thể hiện một cách trực 
quan số liệu thu thập được. Ngoài ra, nghiên cứu còn 
tiến hành phân tích phương sai One Way ANOVA 
nhằm tìm ra sự khác biệt giữa các giá trị trung bình 
của các nghiệm thức ở mức ý nghĩa 5% bằng phần 
mềm SPSS phiên bản 16.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  
3.1. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của mật độ 

trùn Quế đến chất lượng phân trùn 

Bảng 6 thể hiện chi tiết chất lượng phân trùn Quế 
khi thả nuôi trùn ở các mật độ khác nhau. Kết quả 

cho thấy, độ ẩm của phân trùn Quế giữa các nghiệm 
thức biến động trong khoảng 78,09−85,24%, tương 
ứng thấp nhất tại NT1 và cao nhất tại NT2. Nguyên 
nhân là do các ô nuôi trùn được chăm sóc và điều 
chỉnh ẩm độ thường xuyên dù cho nuôi trùn ở các 
mật độ khác nhau cũng không chênh lệch nhiều. Kết 
quả này cao hơn so với nghiên cứu của Hương 
(2021), phân trùn Quế thu được từ rác thải sinh hoạt 
hữu cơ có độ ẩm trung bình 77,25%.  

Hàm lượng carbon tổng số trong phân trùn Quế 
cũng giữa các nghiệm thức dao động từ 
38,20−49,45%, đạt tiêu chuẩn hàm lượng chất hữu 
cơ tổng số theo TCVN 7185:2002 (>22%). Kết quả 
này cũng cho thấy, về giá trị NT2 có hàm lượng 
carbon tổng số cao nhất. Theo nghiên cứu của Bằng 
và ctv. (2023), hàm lượng carbon tổng số trong phân 
trùn Quế chỉ đạt 28,64%, thấp hơn so với kết quả 
nghiên cứu hiện tại.  

Bảng 6. Thành phần hoá học phân trùn khi thả nuôi trùn ở các mật độ khác nhau 

STT Nghiệm thức Thành phần hoá học phân trùn 
Độ ẩm (%) C tổng (%) N tổng (%) P tổng (%) K tổng (%) 

1 NT1 78,09 41,01 2,27 4,14 1,22 
2 NT2 85,24 49,45 2,22 2,02 0,36 
3 NT3 80,40 38,20 2,02 2,92 1,18 
4 NT4 83,00 44,61 2,25 2,65 1,65 

Ghi chú: NT1: 0 kg sinh khối; NT2: 6 kg sinh khối; NT3: 8 kg sinh khối; NT4: 10 kg sinh khối 

Hàm lượng đạm, lân và kali tổng số trong phân 
trùn Quế tại các nghiệm thức lần lượt dao động trong 
khoảng 2,02−2,27%, 2,02−4,14% và 0,36−1,65%. 
Kết quả này có hàm lượng đạm, lân và kali khá 
tương đồng với phân trùn Quế thu từ rác thải sinh 
hoạt và phân dê từ nghiên cứu của Brintha and 
Manimegala (2015) lần lượt là 1,75 – 2,46%, 0,71 – 
1,16% và 1,00 – 1,36%. Tuy nhiên, dựa theo TCVN 
7185:2002, hàm lượng đạm tổng số trong phân trùn 
Quế ở các nghiệm thức chưa đạt chuẩn, trong khi 
hàm lượng lân tổng số tại hầu hết các nghiệm thức 
đạt chuẩn (trừ NT2) và hàm lượng kali tổng số chỉ 
đạt chuẩn tại NT4. Nhìn chung, khi nuôi trùn Quế ở 
các mật độ khác nhau thì chất lượng phân trùn không 
bị ảnh hưởng.  

3.2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của tỷ lệ 
phối trộn chất hữu cơ và bèo tấm đến 
chất lượng phân trùn 

Qua Bảng 7 cho thấy, độ ẩm trong phân trùn Quế 
giữa các nghiệm thức biến động tương đối ổn định 
trong khoảng 66,55-75,35%. Nguyên nhân là do các 
ô nuôi trùn được chăm sóc và điều chỉnh ẩm độ 
thường xuyên dù cho ăn thức ăn khác nhau cũng 
không chênh lệch nhiều. Kết quả ẩm độ phân trùn 
Quế này có sự sai khác so với ẩm độ phân trùn Quế 
thu được từ rác thải sinh hoạt và phân bò, dao động 
từ 52,5% đến 53,6% (Amaravathi & Reddy, 2015). 
Hàm lượng carbon tổng số trong phân trùn Quế 
chênh lệch không nhiều giữa các nghiệm thức, biến 
động từ 30,40−34,55%, đạt tiêu chuẩn hàm lượng 
chất hữu cơ tổng số theo TCVN 7185:2002 (không 
nhỏ hơn 22%).  
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Bảng 7. Thành phần hoá học phân trùn khi cho trùn ăn với tỷ lệ phối trộn thức ăn khác nhau 

STT Nghiệm thức Thành phần hóa học phân trùn 
Độ ẩm (%) C tổng (%) N tổng (%) P tổng (%) K tổng (%) 

1 NT1 75,35 32,90 2,23 4,77 1,46 
2 NT2 69,33 34,46 2,16 4,38 1,14 
3 NT3 69,14 30,40 2,17 4,85 0,98 
4 NT4 71,27 32,35 2,14 4,66 1,01 
5 NT5 66,55 34,55 2,23 4,79 1,08 

Ghi chú: NT1: 40% rác hữu cơ + 60% phân bò; NT2: 30% rác hữu cơ + 10% bèo tấm + 60% phân bò; NT3: 20% rác 
hữu cơ + 20% bèo tấm + 60% phân bò; NT4: 10% rác hữu cơ + 30% bèo tấm + 60% phân bò; NT5: 40% bèo tấm + 
60% phân bò 

Tương tự, hàm lượng đạm, lân và kali tổng số 
trong phân trùn Quế cũng khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức (Bảng 7). Cụ 
thể, hàm lượng đạm và kali tổng số giữa các nghiệm 
thức lần lượt dao động từ 2,14−2,23% và 
0,98−1,46%. So với TCVN 7185:2002 thì hai hàm 
lượng này trong phân trùn Quế chưa đạt yêu cầu kỹ 
thuật đối với phân hữu cơ vi sinh vật. Riêng hàm 
lượng lân tổng số giữa các nghiệm thức biến động 
từ 4,38−4,85% được đánh giá là đạt chuẩn theo 
TCVN 7185:2002. Qua kết quả phân tích nhận thấy 
rằng, khi phối trộn chất hữu cơ và bèo tấm ở các tỷ 
lệ khác nhau thì chất lượng phân trùn tại các nghiệm 
thức không khác biệt. 

3.3. Đánh giá tác động của phân trùn Quế lên 
sinh trưởng và phát triển của một số loài 
rau ăn lá trồng trên đất phèn Hoà An 

3.3.1. Ảnh hưởng của phân trùn Quế đến sự 
sinh trưởng và phát triển của rau muống 

Kết quả trình bày tại Bảng 8 cho thấy, chiều cao 
cây, chiều dài lá, chiều rộng lá, số lá, năng suất tổng 
và năng suất thành phẩm của rau muống tại các 
nghiệm thức không bón phân, bón phân vô cơ và 
bón phân trùn Quế khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 
mức ý nghĩa 5%. Tuy nhiên, trên cùng một nền phân 
bón trùn Quế với tỷ lệ phối trộn khác nhau giữa chất 
thải hữu cơ, bèo tấm và phân bò thì các chỉ tiêu đo 
đạc khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
Cụ thể, chiều cao cây tại các nghiệm thức dao động 
từ 9,80−26,93 cm, thấp nhất tại nghiệm thức không 
bón phân và cao nhất tại nghiệm thức bón phân vô 
cơ. Riêng các nghiệm thức bón phân trùn Quế thì 
phân Trùn được nuôi từ 40% rác hữu cơ và 60% 
phân bò cho chiều cao cây cao nhất, đạt 20,83 cm. 
Đáng chú ý, chiều cao cây tại các nghiệm thức bón 
phân trùn cao hơn đáng kể so với nghiệm thức đối 
chứng. Điều này phản ánh rằng, việc bổ sung thêm 
phân trùn đã giúp gia tăng chiều cao cây, nguyên 
nhân là do trong bản thân phân trùn có chứa các 
hormone thúc đẩy sự tăng trưởng liên quan đến sự 

sinh trưởng của cây như auxins và cytokinins 
(Lazcano et al., 2009; Thư và ctv., 2023).  

Chiều dài lá liên quan đến sự thoát hơi nước của 
lá thông qua việc đóng mở khí khổng. Kích thước lá 
càng lớn thì sự thoát hơi nước qua bề mặt, sự trao 
đổi khí và quang hợp diễn ra dễ dàng, qua đó giúp 
lá tổng hợp chất khô một cách hiệu quả hơn (Hoàn 
& Toàn, 2004). Số liệu đo đạc, phân tích cho thấy, 
chiều dài lá, chiều rộng lá và số lá trên cây rau 
muống tại các nghiệm thức lần lượt dao động trong 
khoảng 14,93−22,16 cm, 0,97−2,12 cm và 
5,62−7,72 lá/cây. Tương tự, các chỉ số này cũng 
được ghi nhận thấp nhất tại nghiệm thức đối chứng 
và cao nhất tại nghiệm thức bón phân vô cơ, cũng 
như tại các nghiệm thức bón phân trùn Quế có chiều 
dài lá, chiều rộng lá và số lá cao hơn so với nghiệm 
thức đối chứng.  

Năng suất là chỉ tiêu quan trọng nhất đối với cây 
trồng, thể hiện khả năng cho năng suất của cây trồng 
khi canh tác trên một đơn vị diện tích (Thư và ctv., 
2023). Kết quả phân tích cho thấy, năng suất tổng và 
năng suất thành phẩm của rau muống giữa các 
nghiệm thức lần lượt dao động từ 0,82−2,23 kg/m2 

và 0,75−2,05 kg/m2. Với kết quả này, tại nghiệm 
thức bón phân vô cơ cho năng suất tổng và năng suất 
thành phẩm cao nhất, khác biệt có ý nghĩa thống kê 
với các nghiệm thức còn lại (p<0,05). Đặc biệt, tại 
các nghiệm thức bón phân trùn cho năng suất cao 
hơn nghiệm thức đối chứng, khác biệt có ý nghĩa ở 
mức 5%. Đáng chú ý, mặc dù giữa các nghiệm thức 
bón phân trùn (NT3-NT7) cho kết quả năng suất 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê, nhưng giá trị 
năng suất đã có xu hướng gia tăng khi phân trùn 
được lấy từ phần trăm phối trộn rác hữu cơ cao với 
phân bò. Một số nghiên cứu khác cũng đã chứng 
minh được rằng việc bón phân trùn Quế có tác động 
tích cực đến việc tăng năng suất cây trồng, điển hình 
như cây súp lơ, lúa mì, cà chua, nấm rơm và đậu 
cove (Nath & Singh, 2011; Kizilkaya et al., 2012; 
Thuy et al., 2017; Linh và ctv., 2017; Huế và ctv., 
2020; Thư và ctv., 2023). 
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Bảng 8. Chỉ số nông học và chỉ tiêu năng suất của rau muống khi bón phân trùn tại thời kì thu hoạch 

STT Nghiệm 
thức 

Chỉ số nông học Chỉ tiêu năng suất 

Chiều cao 
cây (cm) 

Chiều dài 
lá (cm) 

Chiều rộng 
lá (cm) 

Số lá 
(lá) 

Năng suất 
tổng (kg/m2) 

Năng suất 
thành phẩm 

(kg/m2) 

Tỷ lệ năng suất 
thành phẩm/năng 

suất tổng (%) 
1 NT1 9,80c 14,93c 0,97c 5,62c 0,82c 0,75c 91,44 
2 NT2 26,93a 22,16a 2,12a 7,62a 2,23a 2,05a 91,82 
3 NT3 20,49b 18,32b 1,61b 6,49b 1,57b 1,45b 92,50 
4 NT4 20,62b 18,52b 1,47b 6,58b 1,57b 1,43b 91,53 
5 NT5 20,83b 18,78b 1,47b 6,98b 1,52b 1,38b 91,27 
6 NT6 20,61b 19,61b 1,44b 6,36b 1,58b 1,47b 92,65 
7 NT7 20,82b 19,58b 1,51b 6,58b 1,60b 1,47b 91,64 

F 114,04* 29,06* 26,50* 9,98* 0,34* 0,28* 1,17ns 
CV% 3,70 4,10 23,90 5,02 12,90 14,10 1,80 

Ghi chú: *: khác biệt có ý nghĩa thống kê; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; PT: Phân trùn; NT1: không bón 
phân; NT2: phân vô cơ; NT3: PT từ 40% bèo tấm + 60% phân bò; NT4:PT từ 30% bèo tấm + 10% rác hữu cơ + 60% 
phân bò; NT5: PT từ 20% bèo tấm + 20% rác hữu cơ + 60% phân bò; NT6: PT từ 10% bèo tấm +30% rác hữu cơ + 
60% phân bò; NT7:PT từ 40% rác hữu cơ + 60% phân bò 

Kết quả thống kê cho thấy không có sự khác biệt 
về tỷ lệ năng suất thành phẩm/năng suất tổng giữa 
các phương pháp bón phân (vô cơ và phân trùn) cho 
rau muống. Tỷ lệ này dao động trong khoảng từ 
91,29% đến 92,65%. Dù sử dụng phân bón vô cơ 
hay phân trùn, tỷ lệ rau muống có thể bán được so 
với tổng sản lượng thu hoạch đều tương đương nhau. 

3.3.2. Ảnh hưởng của phân trùn Quế đến sự 
sinh trưởng và phát triển của cải xanh 

Kết quả theo dõi các chỉ số nông học và chỉ tiêu 
năng suất của cải xanh được trình bày tại Bảng 9. 
Đối với các chỉ số nông học, chiều cao cây, chiều 
dài lá, chiều rộng lá và số lá giữa các nghiệm thức 
đối chứng, bón phân vô cơ và phân trùn khác biệt có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05), với giá trị lần lượt từ 
14,00−31,70 cm, 11,44−26,50 cm, 6,80−14,93 cm 
và 8,09−12,91 lá/cây. Với kết quả này, các chỉ số 
nông học đạt giá trị thấp nhất tại nghiệm thức không 
sử dụng phân bón (NT1) và cao nhất tại nghiệm thức 
sử dụng phân hoá học để bón cho cây (NT2). Đáng 
chú ý, việc sử dụng phân trùn đã kích thích sự phát 
triển và sinh trưởng của cải xanh một cách đáng kể, 
thông qua kết quả phân tích thống kê chỉ số nông 
học tại NT3−NT7, khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
NT1 (p<0,05).  

 
A. Tổng quan thí nghiệm ngoài đồng 

 

 
Hình 3. Bố trí thí nghiệm ảnh hưởng của phân 
trùn Quế đến sinh trưởng và phát triển của rau 

muống, cải xanh và cải ngọt 

 
B. Không bón phân 

 
C. Bón phân hóa học 
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Đối với các chỉ tiêu năng suất, năng suất tổng và 
năng suất thành phẩm của rau cải xanh tại các 
nghiệm thức lần lượt biến động trong khoảng 
0,65−2,63 kg/m2 và 0,60−2,42 kg/m2, và khác biệt 
có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức không bón 
phân, phân hoá học và phân trùn (Bảng 9). Tương tự 
như ở rau muống, bón phân trùn Quế đã giúp gia 
tăng chiều cao cây, chiều dài lá, chiều rộng lá, số lá, 
cũng như tăng năng suất rau cải xanh rất đáng kể so 

với đối chứng (không sử dụng phân bón), tuy nhiên 
vẫn thấp hơn so với nghiệm thức bón phân hoá học. 

Mặc dù các nghiệm thức sử dụng phân bón khác 
nhau (vô cơ và phân trùn) nhưng tỷ lệ năng suất 
thành phẩm so với năng suất tổng khác biệt không 
có ý nghĩa về mặt thống kê. Tỷ lệ này dao động từ 
90,53% đến 93,39%. Điều này cho thấy hiệu quả thu 
hoạch (tỷ lệ cải xanh có thể bán được) tương đương 
nhau khi bón phân vô cơ hay phân trùn. 

Bảng 9. Chỉ số nông học và chỉ tiêu năng suất của rau cải xanh khi bón phân trùn tại thời kì thu hoạch 

STT Nghiệm 
thức 

Chỉ số nông học Chỉ tiêu năng suất 

Chiều cao 
cây (cm) 

Chiều dài 
lá (cm) 

Chiều rộng 
lá (cm) 

Số lá 
(lá) 

Năng suất 
tổng (kg/m2) 

Năng suất 
thành phẩm 

(kg/m2) 

Tỷ lệ năng suất 
thành phẩm/năng 

suất tổng (%) 
1 NT1 14,00c 11,44c 6,80c 8,09c 0,65c 0,60c 92,11 
2 NT2 31,70a 26,50a 14,93a 12,91a 2,63a 2,42a 91,76 
3 NT3 25,63b 21,83b 10,25b 9,37b 1,57b 1,45b 92,57 
4 NT4 25,26b 21,36b 9,75b 2,20b 1,57b 1,42b 90,38 
5 NT5 25,82b 21,07b 9,56b 9,58b 1,52b 1,42b 93,39 
6 NT6 25,79b 21,33b 10,09b 9,51b 1,58b 1,45b 91,42 
7 NT7 25,50b 20,70b 10,28b 9,53b 1,60b 1,45b 90,53 

F 28,10* 19,54* 12,56* 112,75* 60,37* 45,24* 0,97ns 
CV% 6,95 8,56 8,56 13,80 9,00 29,30 2,00 

Ghi chú:  *: Khác biệt có ý nghĩa thống kê; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; PT: Phân trùn; NT1: không bón 
phân; NT2: phân vô cơ; NT3: PT từ 40% bèo tấm + 60% phân bò; NT4: PT từ 30% bèo tấm + 10% rác hữu cơ + 60% 
phân bò; NT5: PT từ 20% bèo tấm + 20% rác hữu cơ + 60% phân bò; NT6: PT từ 10% bèo tấm +30% rác hữu cơ + 
60% phân bò; NT7: PT từ 40% rác hữu cơ + 60% phân bò 

3.3.3. Ảnh hưởng của phân trùn Quế đến sự 
sinh trưởng và phát triển của cải ngọt 

Bảng 10. Chỉ số nông học và chỉ tiêu năng suất của cải ngọt khi bón phân trùn tại thời kì thu hoạch 

STT Nghiệm 
thức 

Chỉ số nông học Chỉ tiêu năng suất 

Chiều cao 
cây (cm) 

Chiều dài 
lá (cm) 

Chiều rộng 
lá (cm) 

Số lá 
(lá) 

Năng suất 
tổng (kg/m2) 

Năng suất 
thành phẩm 

(kg/m2) 

Tỷ lệ năng suất 
thành phẩm/năng 

suất tổng (%) 
1 NT1 7,87c 6,14c 3,87c 6,42c 0,57c 0,51c 90,44 
2 NT2 22,24a 17,12a 9,07a 9,24a 1,87a 1,68a 90,03 
3 NT3 18,57b 12,10b 7,32b 7,74b 1,10b 0,99b 89,37 
4 NT4 19,82b 11,03b 7,24b 7,83b 1,07b 0,98b 92,34 
5 NT5 19,63b 10,80b 7,48b 8,16b 1,07b 0,95b 89,97 
6 NT6 19,10b 11,45b 7,42b 7,78b 0,98bc 0,91b 92,20 
7 NT7 19,60b 11,39b 7,66b 7,66b 1,02b 0,98b 90,67 

F 83,41* 19,61* 32,44* 24,93* 7,84* 7,50* 1,18ns 
CV% 4,90 10,90 6,70 11,60 22,20 22,40 2,30 

Ghi chú:  *: khác biệt có ý nghĩa thống kê; ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; PT: phân trùn; NT1: không bón 
phân; NT2: Phân vô cơ; NT3: PT từ 40% bèo tấm + 60% phân bò; NT4: PT từ 30% bèo tấm + 10% rác hữu cơ + 60% 
phân bò; NT5: PT từ 20% bèo tấm + 20% rác hữu cơ + 60% phân bò; NT6: PT từ 10% bèo tấm +30% rác hữu cơ + 
60% phân bò; NT7: PT từ 40% rác hữu cơ + 60% phần bò 

Bảng 10 thể hiện chi tiết giá trị các chỉ số nông 
học và chỉ tiêu năng suất của cải ngọt tại các nghiệm 
thức thí nghiệm. Chiều cao cây, chiều dài lá, chiều 

rộng lá và số lá tại các nghiệm thức lần lượt dao 
động từ 7,87−22,24 cm, 6,14−17,12 cm, 3,87−9,07 
cm và 6,42−9,24 lá/cây.  Đối với năng suất tổng và 
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năng suất thành phẩm lần lượt biến động trong 
khoảng 0,57−1,87 kg/m2 và 0,51−1,68 kg/m2 giữa 
các nghiệm thức. Kết quả phân tích thống kê đã 
chứng minh được rằng, việc bón phân khác nhau có 
ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cải 
ngọt, trong đó việc sử dụng phân trùn để bón cho 
cây đã giúp cây sinh trưởng tốt và đạt năng suất cao 
hơn đáng kể so với đối chứng không sử dụng phân 
bón ở mức ý nghĩa 5%.  

Mặc dù bón loại và lượng phân cho cải ngọt khác 
nhau (vô cơ và phân trùn) nhưng tỷ lệ năng suất 
thành phẩm so với năng suất tổng của các nghiệm 
thức không có sự khác biệt về mặt thống kê, dao 
động từ 89,37% đến 92,34%. Điều này cho thấy 
rằng bất kể sử dụng phân bón vô cơ hay phần trùn, 
tỷ lệ cải ngọt có thể bán được gần như tương đương 
nhau. 

3.4. Đánh giá chất lượng đất phèn trước và 
sau khi trồng rau bằng phân trùn 

3.4.1. pH và EC trong đất phèn 

Độ pH là một đặc tính vật lý quan trọng của đất, 
có ảnh hưởng lớn đến nồng độ chất tan và sự hấp thụ 
trong đất (Akpoveta et al., 2010). Bên cạnh đó, pH 
giúp đảm bảo sự sẵn có của các chất dinh dưỡng cho 
cây trồng (Tale & Ingole, 2015). Theo kết quả phân 
tích, pH trong đất trước khi trồng rau đạt 3,87 và có 

xu hướng tăng lên sau khi trồng rau bằng phân trùn 
dao động từ 4,19−4,95 (Bảng 11). Với giá trị này, 
đất phèn tại khu vực nghiên cứu có độ chua hiện tại 
thấp theo thang đo của Washington State University 
– Tree Fruit Research & Extension Center (trích dẫn 
bởi Hưng, 2004). Ngoài ra, sự hấp thu dinh dưỡng 
khoáng của rễ cây phụ thuộc rất nhiều vào pH của 
đất, khi pH thấp hơn 5 cây trồng sẽ sinh trưởng kém 
do không thể hấp thu được các khoáng chất cần thiết 
(Dũng và ctv., 2020). 

EC của đất được xem như một chỉ số biểu hiện 
cho độ mặn hay nồng độ muối trong đất và dung 
dịch đất càng có nồng độ muối tan cao sẽ có độ dẫn 
điện cao. Kết quả phân tích ghi nhận được, EC trong 
đất trước khi trồng rau đạt 0,158 mS/cm (Bảng 11). 
Theo thang đánh giá của Western Agricultural 
Laboratoris (2002, trích dẫn bởi Hưng 2004), giá trị 
EC trong đất trước khi trồng rau chưa ảnh hưởng đến 
năng suất của cây trồng. Sau khi trồng rau có bón 
phân, EC trong đất có xu hướng gia tăng, biến động 
từ 0,615−1,44 mS/cm (Bảng 11). Tuy nhiên, khi bón 
phân vô cơ (NT2) và phân trùn Quế được tạo ra từ 
hỗn hợp 40% bèo tấm, 60% phân bò (NT3), 30% 
bèo tấm, 10% rác hữu cơ và 60% phân bò (NT4) và 
10% bèo tấm, 30% rác hữu cơ và 60% phân bò 
(NT6) thì giá trị EC trong đất có xu hướng ảnh 
hưởng đến năng suất của một số loại cây trồng.  

Bảng 11. Một số chỉ tiêu chất lượng đất trước và sau khi trồng rau bằng phân trùn 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả phân tích mẫu đất 

Trước Sau khi trồng rau bằng phân trùn 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 NT6 NT7 

1 pHH2O - 3,87 4,34 4,23 4,23 4,95 4,19 4,61 4,50 
2 EC mS/cm 0,158 0,663 1,04 0,885 1,44 0,615 1,09 0,754 
3 N tổng số %N 0,217 0,294 0,315 0,294 0,420 0,266 0,371 0,231 
4 P tổng số %P2O5 0,104 0,143 0,139 0,175 0,461 0,149 0,261 0,139 
5 K tổng số %K2O 1,44 1,47 1,55 1,50 1,47 1,40 1,44 1,57 
6 Fe2+ hoà tan mg/kg 0,658 0,658 1,389 0,414 0,292 0,171 1,633 1,754 
7 Al3+  hoà tan mg/kg 1,47 0,680 0,517 1,170 KPH 1,010 1,070 1,010 
8 SO4

2- hoà tan mg/kg 183 172 370 244 382 233 299 246 
Ghi chú: PT: Phân trùn; KPH: không phát hiện; NT1: không bón phân; NT2: Phân vô cơ; NT3: PT từ 40% bèo tấm + 
60% phân bò; NT4: PT từ 30% bèo tấm + 10% rác hữu cơ + 60% phân bò; NT5: PT từ 20% bèo tấm + 20% rác hữu cơ 
+ 60% phân bò; NT6: PT từ 10% bèo tấm +30% rác hữu cơ + 60% phân bò; NT7: PT từ 40% rác hữu cơ + 60% phần bò 

3.4.2. Các chất dinh dưỡng trong đất phèn 

Đạm là chất dinh dưỡng chính quan trọng nhất 
mà thực vật cần cho sự tăng trưởng và phát triển. 
Yếu tố này khích thích sự phát triển sinh dưỡng trên 
mặt đất và tạo ra màu xanh cho lá (Haritha et al., 
2021). Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng đạm 
tổng số trong đất sau khi trồng rau bón phân trùn 
Quế cao hơn đáng kể so với trước khi trồng. Cụ thể, 
hàm lượng đạm tổng số trong đất trước khi trồng rau 

chỉ đạt 0,217%, trong khi hàm lượng đạm tổng số 
trong đất sau khi trồng rau bằng phân trùn tăng lên, 
biến động từ 0,231−0,420% (Bảng 11). Kết quả này 
cũng cho thấy, phân trùn được tạo ra từ hỗn hợp 30% 
bèo tấm, 10% rác hữu cơ và 60% phân bò (NT4) có 
tác dụng làm tăng hàm lượng đạm tổng số trong đất 
tốt nhất. Khi gia tăng cung cấp đạm, không chỉ làm 
chậm lão hoá mà còn kích thức sự sinh trưởng và 
thay đổi hình thái của cây trồng (Vệ & Tài, 2003). 
Theo thang đánh giá của Kyuma (1976, trích dẫn bởi 
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Hưng, 2004), hàm lượng đạm tổng số trong đất phèn 
Hoà An trước và sau khi trồng rau bằng phân trùn 
đều ở mức giàu. 

Lân cũng là một trong những chất dinh dưỡng 
quan trọng nhất, cần thiết cho sự phát triển của cây 
trồng và hoạt động như một nguồn năng lượng dự 
trữ (Kekane et al., 2015). Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, hàm lượng lân tổng số trong đất tăng lên đáng 
kể trước và sau khi trồng rau bằng phân trùn (Bảng 
11). Tại thời điểm trước khi trồng rau, hàm lượng 
lân tổng số chỉ đạt 0,104%, được đánh giá ở mức 
khá lân theo thang đánh giá của Căn (1978, trích dẫn 
bởi Hưng, 2004) (Bảng 11). Sau khi trồng rau bằng 
phân trùn, hàm lượng lân tổng số đạt cao nhất 
0,461% tại NT4, được đánh giá của mức giàu lân 
theo thang đánh giá của Căn (1978) trích dẫn bởi 
Hưng (2004). Theo Shen et al. (2011), thực vật có 
thể phản ứng với sự thiếu lân bằng cách thay đổi cấu 
trúc rễ bao gồm hình thái rễ, cấu trúc liên kết và các 
kiểu phân bố. Sự gia tăng tỷ lệ rễ/chồi, sự phân 
nhánh của rễ, sự kéo dài rễ, sự tìm kiếm đất ở trên 
đỉnh rễ thường được quan sát ở các cây thiếu lân. 

Kali đóng vai trò chính trong việc kích thích 
enzym, quang hợp, chuyển động của khí khổng, 
tổng hợp protein cũng như giúp cân bằng cation-
anion trong đất (Adnan et al., 2020). Bảng 11 cho 
thấy hàm lượng kali tổng số trong đất trước khi trồng 
rau đạt 1,44% và hàm lượng kali tổng số trong đất 
sau khi trồng rau bằng phân trùn biến động từ 
1,40−1,57%, được đánh giá của mức giàu theo thang 
đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (2006). 

3.4.3. Các ion hoà tan trong đất phèn 

Hàm lượng Al và Fe cao là những đặc tính bất 
lợi của nhiều loại đất ở Việt Nam, đặc biệt là đất 
phèn hoạt động ở Đồng bằng sông Cửu Long. Trong 
đất phèn, khi pH < 4,5 thì Al3+ sẽ có khả năng hoà 
tan cao và sẽ thay thế các bazơ trong phức hệ trao 

đổi (Hùng và ctv., 2017). Bên cạnh đó, sự hiện diện 
của Al trong đất rất có khả năng kết hợp với Cl-, I-, 
Br- và SO4

2- để tạo thành những hợp chất dễ thuỷ 
phân và làm cho đất hoá chua (Hà, 2005). Kết quả 
phân tích cho thấy, hàm lượng Fe2+, Al3+ và SO4

2- 
trong đất trước khi trồng rau lần lượt đạt 0,658 
mg/kg, 1,47 mg/kg và 183 mg/kg (Bảng 11). Đây là 
khoảng gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát 
triển của một số loại cây trồng. Sau khi trồng rau 
bón phân trùn, nhìn chung hàm lượng Fe2+ và Al3+ 
trong đất tại các nghiệm thức có xu hướng giảm 
(Bảng 11). Đặc biệt, tại NT4 sau khi bón phân trùn 
không phát hiện hàm lượng Al3+ trong đất. Điều này 
phản ánh rằng, khi bón phân trùn sẽ giúp giảm hàm 
lượng độc chất Fe2+ và Al3+ trong đất. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy chất lượng phân 
trùn Quế không bị ảnh hưởng khi nuôi trùn ở các 
mật độ khác nhau cũng như cho ăn với tỷ lệ phối 
trộn khác nhau giữa các chất thải hữu cơ. Bên cạnh 
đó, tại các nghiệm thức trồng rau muống, cải xanh 
và cải ngọt bằng phân trùn Quế có chiều cao cây, 
chiều dài lá, chiều rộng lá, số lá cũng như năng suất 
cây trồng cao hơn đáng kể so với đối chứng không 
sử dụng phân bón ở mức ý nghĩa 5%. Tuy nhiên, 
giữa các nghiệm thức bón phân trùn có tỷ lệ phối 
trộn chất hữu cơ khác nhau thì giá trị các chỉ số nông 
học và chỉ tiêu năng suất cây trồng khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05), do đó, tùy điều kiện 
thực tế, nông hộ có thể sản xuất phân trùn Quế từ 
các vật liệu hữu cơ sẵn có (như rác thải gia đình, bèo 
tấm, phân bò) để trồng rau ăn lá. Kết quả nghiên cứu 
còn phản ánh giá trị pH đất và hàm lượng các chất 
dinh dưỡng (N, P, K tổng số) trong đất có xu hướng 
tăng lên sau khi trồng rau có bón phân trùn Quế. 
Đồng thời, các độc chất như Fe2+ và Al3+ trong đất 
có xu hướng giảm so với trước khi trồng cây.  
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